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Chuyên đề 8.
BÀI TOÁN TỔNG HỢP ĐIỂM ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.
I. CÁC VÍ DỤ.
Ví dụ 1. Cho hai đường thẳng 
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a. Chứng minh d và d’ thuộc cùng một mặt phẳng và cắt nhau, xác định tọa độ giao điểm của hai đường thẳng đó.
b. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d và d’.

Ví dụ 2. Cho hai đường thẳng 
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a. Chứng minh d và d’ thuộc cùng một mặt phẳng.

b. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d và d’.

Ví dụ 3. Cho hai đường thẳng 
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a. Chứng minh d và d’ chéo nhau.

b. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d và song song với d’.

c. Viết phương trình đường thẳng 
[image: image7.wmf]D

 là đường vuông góc chung của d và d’.

d. Tìm điểm B trên đường thẳng d sao cho 
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e. Viết phương trình đường thẳng cắt cả hai đường thẳng d và d’, đồng thời song song với Ox.

Ví dụ 4. Cho hai đường thẳng 
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 và điểm A(1;1;-1)
a. Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A và song song với cả hai đường thẳng d và d’.

b. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A cắt d’ và vuông góc với d.

c. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A cắt d và tạo với d’ một góc 
[image: image11.wmf]j

 có 
[image: image12.wmf]26

cos

6

j

=

.
d. Viết phương trình đường thẳng đi qua A và cắt cả hai đường thẳng d và d’.
Ví dụ 5. Cho đường thẳng 
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 mặt phẳng  
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 và điểm A(1;2;2)

a. Viết phương trình đường thẳng đi qua A cắt d và song song với (P).
b. Tìm điểm B trên đường thẳng d sao cho B cách đều (P) và A.

c. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A sao cho đường thẳng đó cắt d và (P) lần lượt tại các điểm C, D và A là trung điểm của CD

II. BÀI TẬP.

Bài tập 1. Cho các đường thẳng 
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a. Viết phương trình tham số của các đường thẳng d và d’. Chứng minh 
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b. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d và d’.

c. Tính khoảng cách từ điểm A(2;3;2) đến (P).

Bài tập 2. Cho hai điểm A(-1;2;3) và B(7;-2;3) và đường thẳng 
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a. Chứng minh AB và d cùng thuộc một mặt phẳng (P). Viết phương trình mặt phẳng (P).

b. Tìm điểm I trên d sao cho AI+BI nhỏ nhất.

Bài tập 3. Cho hai đường thẳng 
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 và đường thẳng 
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a. Chứng minh d và d’ chéo nhau. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng đó.

b. Viết phương trình đường vuông góc chung của d và d’.

Bài tập 4. Cho điểm A(0;2;0) và đường thẳng 
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. Xác định toạ độ A’ là hình chiếu vuông góc của A trên d.

Bài tập 5. Xác định phương trình hình chiếu vuông góc d’ của đường thẳng d trên mặt phẳng (P).

a. 
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b. 
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Bài tập 6. Cho các điểm A(1;-2;1), B(-1;1;2), C(2;1;-2) và mặt phẳng 
[image: image26.wmf]():2210
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a. Tìm điểm M trên (P) sao cho MA+MB nhỏ nhất.

b. Tìm điểm N trên (P) sao cho NA+NC nhỏ nhất.

Bài tập 7. Xác định phương trình mặt phẳng (P) biết (P) song song với mặt phẳng 
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 và khoảng cách từ O đến (P) bằng 5.

Bài tập 8. Xác định phương trình mặt phẳng (P) đi qua các điểm A(2;0;0) và B(0;3;0) và khoảng cách từ O đến (P) bằng 
[image: image28.wmf]6
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Bài tập 9. Xác định phương trình mặt phẳng (P) biết khoảng cách từ O đến (P) bằng 2 và vectơ pháp tuyến của (P) tạo với tia Ox, Oy các góc bằng nhau và bằng 600.

Bài tập 10. Xác định phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng 
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 và khoảng cách từ điểm 
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Bài tập 11. Cho đường thẳng 
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a. Chứng minh d tạo với Oz một góc không phụ thuộc vào 
[image: image33.wmf]a
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b. Viết phương trình d’ là hình chiếu vuông góc của d trên Oxy.

c. Chứng minh d’ luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định.

Bài tập 12. Cho các đường thẳng 
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a. Xác định các giá trị của a để d và d’ cắt nhau.

b. Giả sử d và d’ chéo nhau. Xác định phương trình mặt phẳng (P) chứa d’ và song song với d. Tính khoảng cách giữa d và d’.

c. Xác định a để đường thẳng 
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 tạo với mặt phẳng (P) một góc 
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Bài tập 13. Cho đường thẳng 
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. Chứng minh 

a. d luôn đi qua một điểm có định.

b. d luôn nằm trên một mặt phẳng cố định.

Bài tập 14. Trong không gian cho với hệ trục toạ độ Oxyz cho hai đường thẳng 
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 và mặt phẳng (P): 2x-2y+z+2005=0.

1. Viết phương trình đường thẳng d là hình chiếu vuông góc của đường thẳng d1 lên mặt phẳng P.

2. Tính góc giữa d1 và mặt phẳng P.

3. Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm A(1;1;0) vuông góc với đường thẳng d1 và cắt d2.

Bài tập 15. Trong không gian cho với hệ trục toạ độ Oxyz cho hình lập phương   ABCD.A’B’CD’ với A’(0;0;0;), B’(a;0;0), D’(0;a;0), A (0;0;a). M, N lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh BB’, AD sao cho BM=AN=b, trong đó 0<b<a. I, J tương ứng là các trung điểm của các cạnh Ab, C’D’.

1. Viết phương trình mặt phẳng (MNI). CMR điểm J thuộc mặt phẳng ( MNI ).

2. Tính diện tích thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNI) với hình lập phương.

Bài tập 16. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho ba điểm A(1;0;0), B(0;2;0) và C(0;0;3). 

1. Viết phương trình mặt phẳng (ABC).

2. Gọi d là đường thẳng đi qua điểm D(-1;-2;-3) và song song với AB. Tính khoảng cách từ d đến mặt phẳng (ABC). 

Bài tập 17. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho đường thẳng: 
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 và mặt phẳng P: x+y+z-3=0. Viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng d lên mặt phẳng P.
Bài tập 18. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho hình chóp S.ABCD  có A trùng với gốc toạ độ, S(0;0;b), B(a;0;0), C(a;a;0), D(0;a;0) với a, b là những số thực dương. Gọi I, E tương ứng là hình chiếu của A trên SB, SD.   
          

1. Viết phương trình mặt phẳng (AEI).

2. Xác định mối liên hệ giữa a và b để góc IAE bằng 300.

Bài tập 19. Trong không gian cho với hệ trục toạ độ Oxyz cho A(-2;1;0) và hai đường thẳng. 
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1. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d1 song song với  d2.

2. Xác định H thuộc d2 sao cho MH nhỏ nhất.

Bài tập 20. Trong không gian cho với hệ trục toạ độ Oxyz cho mặt phẳng P có phương trình: 2x-y+2z+11=0 và hai điểm A(1;-1;2), B(-1;1;3).

1. Viết phương trình đường thẳng d là hình chiếu vuông góc của đường thẳng AB trên mặt phẳng P.

2. Tìm toạ độ C trên P sao cho tam gíc ABC có chu vi nhỏ nhất.

Bài tập 21. Trong không gian cho với hệ trục toạ độ Oxyz cho hai đường thẳng. 
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1. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d1 và song song với d2.

2. Viết phương trình đường thẳng d song song với trục Oz và cắt cả hai đường thẳng d1 và d2.

Bài tập 22. Trong không gian cho với hệ trục toạ độ Oxyz cho chóp tứ giác đều S.ABCD với S(3;2;4), A(1;2;3), C(3;0;3). Gọi H là tâm hình vuông ABCD. 

1. Viết phương trình mặt phẳng P qua H và vuông góc với  SC.

2. Tính thể tích ccủa khối chóp có đỉnh là điểm S và đáy là thiết diện tạo bởi hình chóp và mặt phẳng P.

Bài tập 23. Cho hai đường thẳng chéo nhau 
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. Viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng d1 và d2.
Bài tập 24. Cho điểm A(0;1;1), B(1;0;0), C(1;2;-1).

1. Viết phương trình mặt phẳng (ABC).

2. Viết phương trình mặt phẳng P đi qua D(0;1;0) biết giằng giao tuyến của P và (ABC) là đường thẳng có phương trình: 
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Bài tập 25. Cho hai đường thẳng 
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. Viết phương trình đường vuông góc chung của d1 và d2. Tìm toạ độ giao điểm của đường vuông góc chung với hai đường thẳng.
Bài tập 26. Mặt phẳng P và đường thẳng d có phương tình lần lượt là: 
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.Viết phương trình đường thẳng d’ đi qua M(1;-1;1) cắt d và song song với mặt phẳng P.

Bài tập 27. Cho mặt phẳng P: x+y+z-4=0 và các điểm A(3;0;0), B(0;-6;0), C(0;0;6). Gọi G là trọng tâm tam giác ABC.

1. VIết phương trình tham số của đường thẳng d’ là gia tuyến của mặt phẳng P và mặt phẳng (ABC).

2. Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc của G trên P.

3. Tìm các điểm M thuộc P sao cho 
[image: image49.wmf]MAMBMC
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 nhỏ nhất.

Bài tập 28. Cho các điểm A(5;1;3), B(-5;1;-1), C(1;-2;0), D(3;-6;2). Tìm toạ độ điểm A’ đối xứng với A qua mặt phẳng (BCD),

Bài tập 29. Trong không gian cho với hệ trục toạ độ Oxyz cho đường thẳng d và mặt phẳng P lần lượt có phương trình 
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1. Viết  phương trình mặt phẳng P’gốc toạ độ và vuông góc với d. Tìm toạ độ điểm đối xứng với gốc toạ độ O qua d.

Bài tập 30. Viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng d trên mặt phẳng P.

Bài tập 31. Trong không gian cho với hệ trục toạ độ Oxyz cho  điểm H(1;2;-1) và đường thẳng d: 
[image: image51.wmf]13
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. Viết phương trình đường thẳng d’ đi qua H cắt d và song song với P: x+y-z+3=0.

Bài tập 32. Cho hai đường thẳng 
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. Viết phương trình đường thẳng đi qua M(3;2;1) vuông góc với d và cắt d’.

Bài tập 33. Trong không gian cho với hệ trục toạ độ Oxyz cho A(3;2;5) và hai đường thẳng 
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.
1. Tìm toạ độ A’ đối xứng với  A qua d2.

2. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d1 và song song với d2.

3. Tính khoảng cánh giữa d1 và d2.

Bài tập 34. Trong không gian cho với hệ trục toạ độ Oxyz cho  hai đường thẳng 
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1. Xét vị trí tương đối của d1 và d2.

2. Tìm toạ độ các điểm M thuộc d1 và N thuộc d2 sao cho MN song song với mặt phẳng P: x-y+z=0 và 
[image: image55.wmf]2
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Bài tập 35. Cho điểm M(5;2;-1) và mặt phẳng P: 2x+2y-z+1=0.

1. Gọi M1 là hình chiếu vuông góc của M trên mặt phẳng P. Tìm M1 và tính MM1.

2. Viết phương trình nặt phẳng Q đi qua M và chứa đường thẳng d: 
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Bài tập 36. Cho hai đường thẳng 
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1. Chứng minh rằng d1 song song với d2. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d1 và d2.

2. Mặt phẳng toạ độ Oxz cắt d1 và d2 tam  hai điểm A, B. Tính diện tích tam giác OAB.

Bài tập 37. Cho đường thẳng 

d:
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121

xyz

-+-

==

-

  P:2x+y-2z+9=0

1. Tìm toạ độ điểm I điểm I thuộc d sao cho khoảng cách từ I đến P bằng 2.

2. Tìm toạ độ giao điểm A của đường thẳng d và mặt phẳng (P). Viết phương trình tham số của đường thẳng d’ nằm trong mặt phẳng (P), biết d’ đi qua A và vuông góc với d.

Bài tập 38. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ với A(0;0;0), B(2;0;0), D’(0;2;2).

1. Xác định toạ độ các đỉnh còn lại của hình lập phương. Gọi M là trung điểm của BC , chứng minh rằng hai mặt phẳng (AB’D’) và (AMB’) vuông góc.

2. chứng minh rằng tỉ số khoảng cách từ điểm N thuộc đường thẳng AC’ ( N không trùng với A ) tới hai mặt phẳng (AB’D’) và (AMB’) không phụ thuộc vào vị trí điểm M.

Bài tập 39. Cho hai đường thẳng 
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1. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d1 và song song với d2 khi a=1.

2. Xác định a để tồn tại mặt phẳng (Q) chứa d1 và vuông góc với d2.

Bài tập 40. Cho mặt phẳng (P): x+2y-z=0 và đường thẳng d: 
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1. Viết phương trình đường thẳng d’ đi qua điểm M(1;-1;1) cắt d và song song với (P). 

2. Xác định toạ độ giao điểm của d và d’.

Bài tập 41. Viết phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm P(3;1;-1) và Q(2;-1;4) và vuông góc với mặt phẳng 2x-y+3z-1=0.

Bài tập 42. Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm M(2;-1;1) và vuông góc với hai đường thẳng: 
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Bài tập 43. Cho đường thẳng 
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 và mặt phẳng (P): 2x-y-2z+1=0.

1. Tìm điểm M thuộc d sao cho khoảng cách từ m đến P bằng 3.

2. Tìm toạ độ điểm K’ đối xứng với K(2;-1;3) qua đường thẳng d.

Bài tập 44. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D” biết A’(0;0;0), B’(a;0;0), D’(0;a;0), A(0;0;a) với a>0. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và B’C’.

1. Viết phương trình mặt phẳng P đi qua M, N và song song với AN và BD’.

2. Tính góc và khoảng cách giữa AN và BD’.
Bài tập 45. Trong không gian cho với hệ trục toạ độ Oxyz cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ với A(0;0;0;), B(1;0;0), D(0;1;0), A’(0;0;1). Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD.

1. Tính khoảng cánh giữa hai đường thẳng A’C và MN.

2. Viết phương trình mặt phẳng chứa A’C và tạo với mặt phẳng Oxy một góc 
[image: image63.wmf]a

 biết 
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Bài tập 46. Trong không gian cho với hệ trục toạ độ Oxyz cho hình lăng trụ đứng  ABC.A’B’C’ với A(0;0;0;), B(2;0;0), C(0;2;0), A’(0;0;2). 

1. Chứng minh rằng A’C vuông góc với BC’. Viết phương trình mặt phẳng (ABC’)

2. Viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng B’C’ trên mặt phẳng (ABC’)

Bài tập 47. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho mặt phẳng (
[image: image65.wmf]a
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 và hai điểm A(4;0;0), B(0;4;0). Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB.

1. Tìm toạ độ giao điểm của đường thẳng AB với mặt phẳng (
[image: image67.wmf]a

).

2. Xác định toạ độ điểm K sao cho KI vuông góc với mặt phẳng (
[image: image68.wmf]a

), đồng thời K cách đều O và mặt phẳng (
[image: image69.wmf]a

). 

Bài tập 48. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho hai đường thẳng 
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1. Tìm toạ độ A’ đối xứng với A qua đường thẳng d1.

2. Viết phương trình đường thẳng 
[image: image71.wmf]D

 đi qua A cắt d2 và vuông góc với  d1.
Bài tập 49. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho mặt phẳng (P): 
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 và hai đường thẳng 
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1. Chứng minh rằng d1 và d2 chéo nhau.

2. Viết phương trình đường thẳng 
[image: image75.wmf]D

 nằm trên (P) đồng thời cắt cả hai đường thẳng d1 và d2.

Bài tập 50. Trong không gian cho với hệ trục toạ độ Oxyz cho A(0;1;2) và hai đường thẳng 
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1. Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A đồng thời song song với d1 và d2.

2. Tìm toạ độ các điểm M thuộc d1 và N thuộc d2 sao cho A, M, N thẳng hàng.
Bài tập 51. Trong không gian cho với hệ trục toạ độ Oxyz cho hai đường thẳng 
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1. Viết phương trình mặt phẳng chứa d2 và song song với d1.

2. Xác định M thuộc d1 và N thuộc d2 sao cho MN có đọ dài nhỏ nhất.

Bài tập 52. Trong không gian cho với hệ trục toạ độ Oxyz cho hai đường thẳng 
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1. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d1 và song song với d2.

2. Viết phương trình đường thẳng d song song với trục Oz và cắt cả hai đường thẳng d1 và d2.

Bài tập 53. Trong không gian cho với hệ trục toạ độ Oxyz cho tứ diện ABCD với A(0;0;2), B(3;0;5), C(1;1;0), D(4;1;2). 

1. Tính độ dài đường cao hạ từ đỉnh D xuống mặt phẳng (ABC).

2. Viết phương trình tham số của đường cao nói trên và xác định toạ độ D.

Bài tập 54. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ biết A(-1;0;1), B(2;1;2), D(1;1;2), C’(4;-5;1).

1. Tìm toạ độ các đỉnh còn lại của hình hộp.

2. Xác định toạ độ hình chiếu của A lên mặt phẳng (BDC’).

Bài tập 55. Cho điểm A(3;-2;5) và đường thẳng 
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1. Viết phương trình tham số của đường thẳng d

2. Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc của A trên d.

Bài tập 56.  Cho ba điểm A(3;0;0), B(0;2;0), C(0;0-1).

1. Viết phương trình mặt phẳmg (ABC).

2. Tìm toạ độ chân đường cao hạ từ O đến mặt phẳmg (ABC).

Bài tập 57. Cho tứ diện ABCD với A(7;4;3), B(1;1;1), C(2;-1;2), D(-1;3;1).

1. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD.

2. Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (BCD).

3. Viết phương trình đường thẳng d đối xứng với AB qua mặt phẳng (BCD).

Bài tập 58. Cho các đường thẳng và mặt phẳng lần lượt các phương trình 
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1. Chứng minh rằng hai đường thẳng d1 và d2 chéo nhau. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ấy.

2. Viết phương trình d vuông góc với mặt phẳng (P) đồng thời cắt cả hai đường thẳng d1 và d2.

Bài tập 59. Cho các điểm A(1;2;-3), B(0;1;1), C(-1;-1;0).

1. Tính diện tích tam giác ABC.

2. Viết phương trình đường cao vẽ từ đỉnh A của tam giác.

Bài tập 60. Trong không gian cho với hệ trục toạ độ Oxyz cho A(-4;-5;3) và hai đường thẳng 
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1. Chứng minh rằng d1 và d2 chéo nhau.

2. Viết phương trình đường thẳng d qua A đồng thời cắt cả hai đường thẳng d1 và d2.

Bài tập 61. Trong không gian cho với hệ trục toạ độ Oxyz cho  hai đường thẳng 
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1. Chứng minh  rằng d1 và d2 song song với nhau.

2. Viết phương trình mặt phẳng chứa d1 và d2.

Bài tập 62. Cho ba điểm A(1;2;3), B(1;2;1), C(1;1;3). Hãy viết phương trình mặt phẳng đi qua trọng tâm G của tam giác và vuông góc với mặt phẳng chứa tam giác.

Bài tập 63. Trong không gian cho với hệ trục toạ độ Oxyz cho A(3;2;5) và hai đường thẳng 
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1. Tìm toạ độ A’ đối xứng với  A qua d2.

2. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d1 và song song với d2.

3. Tính khoảng cánh giữa d1 và d2.

Bài tập 64. Trong không gian cho với hệ trục toạ độ Oxyz cho  hai đường thẳng 
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1. Chứng minh  rằng d1 và d2 song song với nhau.

2. Viết phương trình mặt phẳng chứa d1 và d2.

3. Tính khoảng cách giữa d1 và d2.

Bài tập 65. Cho đường thẳng và mặt phẳng có phương trình 
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. Viết phương trình hình chiếu vuông góc của d lên P.
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